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	Số:        /BC -SNN
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BÁO CÁO
Đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; 
Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng VBQPPL và soạn thảo dự án, dự thảo VBQPPL; 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo đánh giá tác động của một số chính sách trong đề nghị bổ sung Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như sau:

I. Xác định vấn đề 
1. Bối cảnh chung

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối và chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của tỉnh, gần đây nhất là Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND, ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã góp phần vào sự phát triển toàn diện trong sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh với nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản phẩm thu được trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản liên tục tăng qua các năm, năm 2023 ước đạt 153,1 triệu đồng, tăng 4,8 triệu đồng/ha so với năm 2022 và tăng 36,8 triệu đồng/ha so với năm 2018, việc chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, giống mới và đưa cơ giới hóa vào sản xuất được đẩy mạnh; năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi ngày càng tăng qua các năm; quy mô sản xuất một số cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao ngày càng phát triển... từ đó giúp nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích. 
Về cơ bản, các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của tỉnh theo Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND được các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân hưởng ứng thực hiện, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn có hiệu quả, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đến các đối tượng được thụ hưởng đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả và kịp thời đã khuyến khích các tổ chức, cá nhân mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất; chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, đưa cơ giới hóa vào sản xuất trồng trọt; áp dụng tiến bộ khoa học hiện đại trong chăn nuôi, thuỷ sản; tiếp thu giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất góp phần nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất, thúc đẩy quá trình sản xuất hàng hóa đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Chính sách đã góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, góp phần tạo cảnh quan môi trường khu vực nông thôn khang trang, sạch đẹp.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên và thời tiết, nên yếu tố rủi ro cao; quỹ đất dành cho sản xuất nông nghiệp luôn có sự điều chỉnh giảm. Trong khi đó thị trường tiêu thụ đầu ra của sản phẩm nông nghiệp không ổn định gây tâm lý e ngại của các tổ chức, cá nhân khi đầu tư lớn vào sản xuất nông nghiệp, dẫn đến việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhất là ứng dụng máy móc, công nghệ mới vào sản xuất còn hạn chế. Ngoài ra, công tác quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng các vùng sản xuất nông nghiệp, đặc biệt ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất chưa được các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện, do vậy một số nội dung hỗ trợ chưa phát huy được hiệu quả. Hỗ trợ công nghệ cao chưa phù hợp với thực tế tại một số địa phương. Bên cạnh đó, một số chính sách chưa đi vào thực tiễn, các tổ chức, cá nhân chưa áp dụng. Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp còn ít do đầu tư vào sản xuất nông nghiệp có giá trị thấp hơn nhiều so với các ngành nghề khác nên doanh nghiệp chưa mặn mà đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Công tác chỉ đạo, quản lý sau hỗ trỡ còn nhiều khó khăn nhất là đối với hỗ trợ tập trung ruộng đất sản xuất nông nghiệp quy mô lớn và hỗ trợ máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, OCOP, ngành nghề nông thôn. Mức hỗ trợ ở một số nội dung còn thấp, thủ tục còn rườm rà, chưa chặt chẽ gây khó khăn trong quá trình thực hiện, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, chưa khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện…
Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND cho phù hợp với tình hình thực tế (tại Công văn số 913/SNN-KTTH ngày 06/6/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT vv báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND 6 tháng đầu năm 2024).
Bên cạnh đó, ngành tiếp tục tham mưu bổ sung một số chính sách mới mang tính đặc thù của địa phương, cụ thể: Chính sách hỗ trợ phát triển mã số vùng trồng; Chính sách hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học, hóa chất xử lý phụ phẩm cây trồng tái sử dụng cho mục đích khác; Chính sách đối với bảo vệ rừng phòng hộ; Chính sách hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh; Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn; Chính sách hỗ trợ ứng dụng công nghệ tưới tự động trong sản xuất nông nghiệp an toàn; Chính sách hỗ trợ tiêu thụ nông sản an toàn, sản phẩm OCOP và ngành nghề nông thôn trên nền tảng số; Chính sách hỗ trợ công phun thuốc BVTV/gieo hạt/bón phân bằng thiết bị bay không người lái; Chi thưởng cho các địa phương được công nhận đạt chuẩn thôn kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới nâng cao; Chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến cho cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP.
2. Mục tiêu xây dựng sửa đổi, bổ sung chính sách

- Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm, áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông nghiệp, nông thôn...; 

- Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước liên quan đến doanh nghiệp nhằm giảm chi phí của doanh nghiệp (cả chi phí chính thức và không chính thức).

II. Đánh giá tác động của chính sách

1. Tác động đối với hệ thống pháp luật
Chính sách hỗ trợ khi được ban hành không trái với chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, các quy định của Pháp luật và phù hợp với các chính sách của Trung ương về khuyến khích hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
2. Tác động về kinh tế - xã hội

Các chính sách mới được nghiên cứu bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế sẽ góp phần vào việc phát huy tiểm năng, thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh.
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực trồng trọt phục vụ truy xuất nguồn gốc, chất lượng của nông sản, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân sản xuất, tiêu thụ nông sản trong việc tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn trong nước và quốc tế về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm. Nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất trồng trọt và giảm đáng kể ô nhiễm môi trường qua đó góp phần làm tăng thu nhập, chất lượng cuộc sống, vai trò và vị thế của người tham gia sản xuất nông nghiệp; tạo việc làm phi nông nghiệp để phát triển sinh kế đa dạng, giảm nghèo bền vững cho người dân nông thôn. Phát triển nông thôn toàn diện, hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa, có cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội đồng bộ và tiệm cận với khu vực đô thị; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp, an ninh, trật tự được đảm bảo, gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với du lịch và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời phát triển lĩnh vực lâm nghiệp nhằm thúc đẩy giá trị kinh tế nghề rừng trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy trồng cây xanh trong khu đô thị và vùng nông thôn nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và sự phát triển bền vững của tỉnh Bắc Ninh nói riêng và đất nước nói chung.
Tạo điều kiện cho Bắc Ninh phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái gắn với du lich cộng đồng nông thôn, phát triển việc tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn, sản phẩm OCOP. Hình thành và phát triển phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản theo chuỗi bền vững có ứng dụng thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
3. Tác động về giới
Chính sách hỗ trợ được thực hiện có đối tượng áp dụng là cơ quan quản lý nhà nước các cấp về nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và tổ chức, cá nhân không phân biệt giới tính nên không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng quyền, lợi ích của mỗi giới.

4. Tác động của thủ tục hành chính

Để thống nhất các điều kiện, thủ tục được nhận hỗ trợ; giúp quá trình thực hiện Nghị quyết được minh bạch, công khai, căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng VBQPPL và soạn thảo dự án, dự thảo VBQPPL đơn vị chủ trì đã thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính thông qua việc nghiên cứu xem xét về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục hành chính cũng như tính chi phí mà cá nhân tổ chức phải bỏ ra khi thực hiện thủ tục hành chính. Thông qua đó xây dựng phương án giải pháp tối ưu ban hành các thủ tục hành chính để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện được hưởng hỗ trợ. (Theo phụ lục đính kèm)
5. Các giải pháp và đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
5.1. Chính sách 1: Hỗ trợ phát triển mã số vùng trồng
Đây là chính sách hỗ trợ khích lệ cho các tổ chức, cá nhân quản lý và duy trì mã số vùng trồng, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia và cùng phối hợp với các cấp ban, ngành, địa phương quản lý tốt mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh.
a) Xác định vấn đề bất cập: 

Truy xuất nguồn gốc giúp chứng minh cũng như bảo đảm độ an toàn và chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên để truy xuất nguồn gốc của sản phẩm hiệu quả, đòi hỏi trước đó cần có sự khai báo cụ thể rõ ràng trong toàn bộ chuỗi sản xuất, phân phối hàng hóa. Vì vậy, các mã số xuất hiện với vai trò trung gian để qua đó chúng ta có thể cập nhận các thông tin liên quan đến nguồn gốc của sản phẩm. Mã số vùng trồng là mã số định danh cho một vùng trồng trọt, nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm cây trồng. Vì vậy, cần tuyên truyền, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân thực hiện quản lý và giám sát vùng trồng đảm bảo đúng quy định là điều quan trọng.

b) Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: 
Giải pháp: Hỗ trợ phát triển mã số vùng trồng.
Cụ thể: các cơ sở được cấp Giấy xác nhận mã số vùng trồng được hỗ trợ với mức 3 triệu đồng/cơ sở đối với mã số vùng trồng phục vụ nội tiêu; 5 triệu đồng/cơ sở đối với vùng trồng phục vụ xuất khẩu.

c) Chi phí của nhà nước: Để đạt mục tiêu từ nay đến năm 2030 mỗi năm cấp được 11 mã số vùng trồng (10 mã số nội tiêu và 1 mã xuất khẩu), tổng chi phí nhà nước phải chi để hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức là 3.000.000đ x 10 mã số nội tiêu = 30.000.000đ/ năm, 5.000.000đ x 1 mã số xuất khẩu = 5.000.000đ/năm tương đương mỗi năm ngân sách dự chi 35.000.000 đồng. 
5.2. Chính sách 2: Hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học, hóa chất xử lý phụ phẩm cây trồng tái sử dụng cho mục đích khác
Việc thu gom, xử lý phụ phẩm cây trồng trong sản xuất, sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất nấm, sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất phân bón hoặc làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác nhằm mang lại những lợi ích về hiệu quả kinh tế trong sản xuất trồng trọt và giảm đáng kể ô nhiễm môi trường. 
Vì vậy cần tuyên truyền, hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc thu gom, xử lý phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác là việc cần thiết.
a) Xác định vấn đề bất cập: 

Việc tái sử sụng phụ phẩm cây trồng chưa được người dân quan tâm đúng mức, còn diễn ra nhiều tình trạng như đốt rơm rạ sau thu hoạch gây khói bụi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường ở nhiều địa phương trong tỉnh. Trước tình trạng đó, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 2098/UBND-NN ngày 17/6/2024, trong đó giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các địa phương hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp tái sử dụng rơm rạ, sử dụng công nghệ phù hợp để xử lý phụ phẩm cây trồng sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất nấm, sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất phân bón hoặc làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác.
b) Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: 
Giải pháp: Hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học, hóa chất xử lý phụ phẩm cây trồng tái sử dụng cho mục đích khác
Hỗ trợ 50% kinh phí mua chế phẩm sinh học, hóa chất trong quá trình xử lý phụ phẩm cây trồng, rơm rạ cho tổ chức, cá nhân thu gom để xử lý, sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất nấm, sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất phân bón hoặc làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác; tối đa 100.000 đồng/tấn phụ phẩm.

c) Chi phí của nhà nước: Dự kiến hàng năm xử lý khoảng 70.000 tấn sản phẩm phụ cây trồng. Để xử lý 1 tấn phụ phẩm cây trồng cần khoảng 2 kg chế phẩm, hóa chất với giá khoảng 200.000 đồng. Vậy một năm ngân sách dự chi: (70.000 tấn x 200.000 đồng) *50% = 7.000.000.000 đồng.
5.3. Chính sách 3:  Chính sách đối với bảo vệ rừng phòng hộ 
Đây là chính sách hỗ trợ về lĩnh vực lâm nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nghề rừng trên địa bàn tỉnh.

a) Xác định vấn đề bất cập: 

Bắc Ninh là tỉnh có diện tích rừng không lớn, manh mún, nhỏ lẻ, mức hỗ trợ tiền công nhận khoán bảo vệ rừng cũ còn thấp nên chưa thu hút được các nguồn lực tham gia. Vì vậy cần nâng mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh để thu hút được các nguồn lực tham gia vào lĩnh vực lâm nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

b) Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: 

- Giải pháp: Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng phòng hộ:

* Chủ rừng là tổ chức (Ban Quản lý rừng, lực lượng vũ trang, cộng đồng dân cư): Mức hỗ trợ: bình quân 500.000 đồng/ha rừng trồng phòng hộ

* Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân: Mức hỗ trợ: bình quân 500.000 đồng/ha rừng trồng phòng hộ.

* UBND cấp xã: Mức hỗ trợ: bình quân 150.000 đồng/ha rừng trồng phòng hộ.

* Chủ rừng là đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân: Mức kinh phí: Nhà nước cấp kinh phí bảo vệ rừng 500.000 đồng/ha/năm trên tổng diện tích rừng được giao.
c) Chi phí của nhà nước:

- Chủ rừng là tổ chức (Ban Quản lý rừng, lực lượng vũ trang, cộng đồng dân cư): mức hỗ trợ 500.000 đồng/ha x 506,45 ha =  253.225.000 đồng. 

- Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân: Mức hỗ trợ: bình quân 500.000 đồng/ha rừng trồng phòng hộ * 47,83 ha = 23.915.000 đồng.

* UBND cấp xã: Mức hỗ trợ: bình quân 150.000 đồng/ha rừng trồng phòng hộ * 1,37 ha = 205.500 đồng.

Như vậy để bảo vệ 555,65 ha diện tích đất có rừng hiện có của tỉnh thì tổng kinh phí Nhà nước cần hỗ trợ là: 277.345.500 đồng.

5.4. Chính sách: Hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh

Chính sách hỗ trợ trồng cây phân tán nhằm thúc đẩy trồng cây xanh trong khu đô thị và vùng nông thôn nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và sự phát triển bền vững của tỉnh Bắc Ninh nói riêng và đất nước nói chung.
a) Xác định vấn đề bất cập: 

Tiềm năng đất trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh lớn: Vỉa hè đường phố, công viên, vườn hoa, quảng trường; trong khuôn viên các trụ sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, các công trình tín ngưỡng, các công trình công cộng khác; đất ven sông, hành lang đê, kênh, mương, bờ vùng, bờ thửa; kết hợp phòng hộ trong khu canh tác nông nghiệp và các mảnh đất nhỏ phân tán; bãi thải và đất chưa sử dụng khác. Tuy nhiên, nguồn lực của các địa phương cho phát triển cây trồng phân tán còn hạn chế; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân còn chưa nhiệt tình tham gia; chưa có chính sách hỗ trợ để khuyến khích phát triển trồng cây phân tán. 
b) Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: 

Giải pháp: Hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh: Hỗ trợ tiền mua cây giống 15.000.000 đồng/ha trồng cây phân tán (quy đổi 1.000 cây/ha).
(Có dự thảo kèm theo)

c) Chi phí của nhà nước: Để đạt mục tiêu trồng phân tán từ 300.000 cây các loại/năm quy đổi là 300 ha trồng cây phân tán/năm. Tổng chi phí nhà nước phải chi hàng năm để hỗ trợ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện trồng cây phân tán là 15.000.000 đồng x 300 ha = 4.500.000.000 đồng.

5.5. Chính sách 5: Hỗ trợ phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn
Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương, nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị và phát triển bền vững.

a) Xác định vấn đề bất cập: 

- Tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách để du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn phát triển, đặc biệt là chính sách đất đai, thu hút đầu tư vào du lịch. Hỗ trợ các cộng đồng nông thôn làm du lịch sinh thái thông qua các doanh nghiệp du lịch, ngành văn hóa tỉnh.

- Đẩy mạnh tư vấn, hướng dẫn, đào tạo cho các chủ thể kinh doanh, các chủ trang trại, khu du lịch sinh thái cộng đồng nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh để nâng cao trình độ, kinh nghiệm vận hành hiệu quả.

b) Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: 

Giải pháp: Hỗ trợ phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn
- Hỗ trợ 100% tư vấn thiết kế xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch, trải nghiệm. Mức hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/mô hình; 

- Hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn cho các đối tượng tham gia thực hiện mô hình về sản xuất nông nghiệp, nghiệp vụ hoạt động du lịch; kinh phí tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch trải nghiệm;

- Tổng mức hỗ trợ 01 mô hình tối đa 3 tỷ đồng.
c) Chi phí của nhà nước: Với mục tiêu mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng ít nhất 01 mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch trải nghiệm. Mỗi năm dự kiến hỗ trợ 2 mô hình * 3 tỷ đồng = 6 tỷ đồng.
5.6. Hỗ trợ ứng dụng công nghệ tưới tự động trong sản xuất trồng trọt an toàn
Tưới nước tiết kiệm, tưới thông minh nhằm mang lại những lợi ích về hiệu quả kinh tế trong sản xuất trồng trọt, giảm chi phí đầu vào, công lao động, sử dụng tài nguyên nước một cách hiệu quả và giảm đáng kể phát thải khí nhà kính từ đó giảm ô nhiễm môi trường. 
a) Xác định vấn đề bất cập: 

Trước đây, chúng ta chủ yếu tập trung vào việc tìm kiếm nguồn nước, đầu tư, xây dựng công trình để quản lý, khai thác nguồn nước, còn việc sử dụng nước như thế nào cho hiệu quả chưa được coi trọng. Trong thực tế, do tập quán canh tác, sự hiểu biết còn hạn chế về kỹ thuật nông nghiệp, kỹ thuật tưới, tiêu theo yêu cầu của cây trồng trong từng thời đoạn sinh trưởng đã dẫn đến việc sử dụng nước rất lãng phí. Vì vậy, đã đến lúc cần phải đặt vấn đề sử dụng nước làm sao cho hiệu quả, đặc biệt sử dụng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, thay cho quan niệm là nguồn tài nguyên vô hạn. 
b) Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: 

Giải pháp: Hỗ trợ ứng dụng công nghệ tưới tự động trong sản xuất nông nghiệp an toàn.
Hỗ trợ 01 lần 50% kinh phí mua hệ thống tưới tự động cho cơ sở sản xuất trồng trọt an toàn, tổng mức hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng/ha.
c) Chi phí của nhà nước: Dự kiến ứng dụng khoảng 500 ha/năm; Tổng kinh phí dự kiến: 500ha x 15 triệu đồng/ha = 7.500.000.000đ /năm.
5.7. Chính sách 7: Hỗ trợ tiêu thụ nông sản an toàn, sản phẩm OCOP và ngành nghề nông thôn trên nền tảng số

Hình thành và phát triển phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản theo chuỗi bền vững có ứng dụng thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
a) Xác định vấn đề bất cập: 

Kinh doanh nông sản trên nền tảng số là xu thế của thời đại, sẽ nở rộ, thịnh hành trong thời gian tới, đem lại hiệu quả vượt trội trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, tác động mạnh mẽ tới sự phát triển kinh tế nông hộ, kinh tế vùng. Tuy nhiên, tỉnh chưa có chính sách khuyến khích kinh doanh nông sản trên nền tảng số.
b) Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: 

Giải pháp: Hỗ trợ tiêu thụ nông sản an toàn, sản phẩm OCOP và ngành nghề nông thôn trên nền tảng số.
* Hỗ trợ xây dựng website bán nông sản:

- Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng website thương mại điện tử, tối đa 50 triệu đồng/website/cơ sở;

- Hỗ trợ định danh điện tử, ghi nhật ký điện tử, thanh toán điện tử tối đa 10 triệu/cơ sở.

* Hỗ trợ đưa sản phẩm nông sản lên sàn Thương mại điện tử: Hỗ trợ các cơ sở có gian hàng online trên sàn giao dịch điện tử 05 triệu đồng/gian hàng/cơ sở.

(Có dự thảo kèm theo)

c) Chi phí của nhà nước:
Dự kiến mỗi năm thực hiện khoảng 10 website bán nông sản được hình thành và 50 cơ sở có gian hàng online trên sàn giao dịch điện tử, hỗ trợ 30 cơ sở định danh điện tử, ghi nhật ký điện tử, thanh toán điện tử.
Do đó, tổng kinh phí dự kiến: 1.050.000.000đ/năm (10 website x 50 triệu đồng = 500.000.000 đồng; 50 gian hàng online x 5 triệu đồng = 250.000.000 đồng; 30 cơ sở định danh điện tử, ghi nhật ký điện tử, thanh toán điện tử x 10 triệu đồng = 300.000.000 đồng).
5.8. Chính sách 8: Hỗ trợ công phun thuốc BVTV/gieo hạt/bón phân bằng thiết bị bay không người lái
Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp đang là xu hướng tất yếu để giảm chi phí lao động, tăng năng suất cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, việc ứng dụng thiết bị bay không người lái để bón phân, gieo hạt, phun thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) tuy còn khá mới mẻ nhưng bước đầu cho thấy hiệu quả không chỉ trong sản xuất mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe người nông dân.

a) Xác định vấn đề bất cập: 

Trước những thách thức về thiếu hụt, già hóa lao động cộng với quá trình tích tụ ruộng đất đòi hỏi phải ứng dụng những phương pháp canh tác nông nghiệp hiệu quả hơn thì thiết bị bay không người lái sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhu cầu canh tác của nông dân. 

b) Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: 

Giải pháp: Hỗ trợ công phun thuốc BVTV/gieo hạt/bón phân bằng thiết bị bay không người lái.
Hỗ trợ 50% kinh phí phun thuốc BVTV/gieo hạt/bón phân bằng thiết bị bay không người lái (công phun), tối đa 250.000 đồng/ha/lần, 3 lần/vụ lúa và hỗ trợ 2 năm sản xuất/ diện tích.

c) Chi phí của nhà nước:
Dự kiến có hàng nghìn ha cây trồng tập trung được hỗ trợ nên ngân sách tỉnh dự chi khoảng: 10.000 ha * 250.000đ/ha = 2.500.000.000 đồng.
5.9. Chính sách 9: Chi thưởng cho các địa phương được công nhận đạt chuẩn thôn kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới nâng cao

a) Xác định vấn đề bất cập: 

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, trong đó trọng tâm là thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tuy nhiên, Bộ tiêu chí NTM các cấp (huyện, xã, thôn) giai đoạn 2021-2025 có số chỉ tiêu, tiêu chí nhiều hơn, chất lượng cao hơn so với giai đoạn 2016-2020, cần có sự quyết tâm cao của các địa phương. Trong khi đó, Bắc Ninh là tỉnh tự cân đối ngân sách, Thủ tướng Chính phủ không giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho tỉnh thực hiện Chương trình; đến nay tỉnh không có chính sách riêng cho Chương trình xây dựng NTM; các địa phương tự cân đối nguồn lực để thực hiện lồng ghép nhiệm vụ xây dựng NTM với phát triển kinh tế - xã hội từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh và ngân sách của địa phương. Mặt khác, Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ áp dụng đối với xã, huyện được công nhận đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2015-2020.

b) Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: 

Giải pháp: Chi thưởng cho các địa phương được công nhận đạt chuẩn thôn kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới nâng cao.
Mức thưởng:

- Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu: thưởng 10 tỷ đồng/huyện.

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: thưởng 01 tỷ đồng/xã.

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: thưởng 02 tỷ đồng/xã.

- Thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: thưởng 200 triệu đồng/thôn.

c) Chi phí của nhà nước:
- 2 Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu: thưởng 10 tỷ đồng/huyện = 20 tỷ đồng.

- 30 Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: thưởng 01 tỷ đồng/xã = 30 tỷ đồng.
- 20 Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: thưởng 02 tỷ đồng/xã = 40 tỷ đồng.

- 50 Thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: thưởng 200 triệu đồng/thôn = 10 tỷ đồng.

Tổng dự toán hỗ trợ trong 2 năm là 100 tỷ đồng. Trung bình một năm hỗ trợ 50 tỷ đồng.
5.10. Chính sách 10: Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến cho cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP 

a) Xác định vấn đề bất cập:

 Nhằm khuyến khích các chủ thể phát triển sản phẩm OCOP ở mức độ cao hơn, tại Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm quy định các sản phẩm qua chế biến đạt hạng 4 sao điều kiện bắt buộc có chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến như ISO, HACCP, GMP;
b) Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: 

Hỗ trợ kinh phí lần đầu chứng nhận (bao gồm kinh phí tư vấn, thẩm tra, đánh giá, cấp chứng nhận, duy trì hoạt động...) với mức tối đa 20 triệu đồng/giấy chứng nhận ISO, HACCP, GMP.

c) Chi phí của nhà nước:
Dự kiến mỗi năm có khoảng 15 cơ sở xây dựng quy trình quản lý chất lượng tiên tiến ISO, HACCP, GMP. Do đó, tổng kinh phí dự kiến: 15 cơ sở x 20 triệu đồng = 300 triệu đồng.
(Có dự thảo Đề cương chi tiết kèm theo)

III. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

- Qua phân tích, kiến nghị lựa chọn giải pháp xây dựng chính sách mới là tối ưu nhất để thực hiện. Do có hỗ trợ thì mới có thể thúc đẩy việc triển khai thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh, đáp ứng mục tiêu phát triển nông nghiệp công nghê cao, nông nghiệp đô thị và nông nghiệp sạch, nông nghiệp xanh trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết và giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì soạn thảo Nghị quyết của Hội động nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022. Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết vào kỳ họp tháng 12/2024.

- Thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề: Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh.

Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động trong đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh về phát triển nông nghiệp, chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh./.
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PHỤ LỤC: BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-SNN ngày      /     /2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

Tên văn bản đề nghị xây dựng: Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh
	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ XUẤT QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

	1. Dự kiến nội dung về ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Để thống nhất các điều kiện, thủ tục để được nhận hỗ trợ; giúp quá trình thực hiện theo quyết định được công khai, minh bạch.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Chưa

	2. Dự kiến nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	- Khi các tổ chưc, cá nhân đề nghị được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về “hỗ trợ phát triển nông nghiệp, chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn” cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện và hoàn thiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ theo quy định này để được nhận hỗ trợ. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: 

+ Nếu không có quy định thì tổ chức, cá nhân sẽ không biết các điều kiện cần đáp ứng, các thủ tục cần có để được nhận hỗ trợ từ Nhà nước. 

+ Tăng tính công khai, minh bạch về các nội dung, điều kiện, nguyên tắc hỗ trợ để thống nhất thực hiện giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): chưa

	3. Dự kiến những phương án, giải pháp có thể sử dụng để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức?
	a) Quy định thủ tục hành chính: (
- Tên thủ tục hành chính 1: Hỗ trợ phát triển mã số vùng trồng
- Tên thủ tục hành chính 2: Hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học, hóa chất xử lý phụ phẩm cây trồng tái sử dụng cho mục đích khác
- Tên thủ tục hành chính 3: Hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh
- Tên thủ tục hành chính 4: Hỗ trợ phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn
- Tên thủ tục hành chính 5: Hỗ trợ ứng dụng công nghệ tưới tự động trong sản xuất trồng trọt an toàn

- Tên thủ tục hành chính 6: Hỗ trợ tiêu thụ nông sản an toàn, sản phẩm OCOP và ngành nghề nông thôn trên nền tảng số
- Tên thủ tục hành chính 7: Hỗ trợ công phun thuốc BVTV/gieo hạt/bón phân bằng thiết bị bay không người lái
- Tên thủ tục hành chính 8: Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến cho cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP 
- Thủ tục hành chính được: Quy định mới (   Sửa đổi, bổ sung □

b) Sử dụng các phương án, giải pháp khác không phải bằng quy định thủ tục hành chính: □

Không có biện pháp nào khác

	4. Lý do lựa chọn phương án, giải pháp đề xuất quy định thủ tục hành chính?
	+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): Đây là các thủ tục hành chính mới, nhằm đảm bảo công khai, minh bạch trong quá trình xem xét điều kiện hỗ trợ, sắp xếp thứ tự ưu tiên của các dự án đề nghị hỗ trợ 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Không có biện pháp khác thay thế biện pháp quản lý bằng hình thức này.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP, TÍNH HỢP LÝ, CHI PHÍ TUÂN THỦ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tính hợp pháp của thủ tục hành chính

	1.1. Có đề xuất theo không?
	Có  □     Không (
Nêu rõ lý do: Được đề xuất theo đúng thẩm quyền được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính

	1.2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □     Không ( 

Nếu Có, đề nghị xác định rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: …………………………………………………………………………………………….

+ Nên tên văn bản tương ứng: ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn đề xuất như tại đề nghị xây dựng văn bản: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Với văn bản của cơ quan khác: Có □     Không ( 

Nếu Có, đề nghị xác định rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: …………………………………………………………………………………………….

+ Nêu tên văn bản tương ứng: ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn đề xuất như tại đề nghị xây dựng văn bản: ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □     Không (
Nếu Có, đề nghị xác định rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: …………………………………………………………………………………………….

+ Nêu điều ước quốc tế tương ứng: ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn đề xuất như tại đề nghị xây dựng văn bản: …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

	2. Tính hợp lý của thủ tục hành chính

	2.1. Tên thủ tục hành chính

	Có được xác định rõ và phù hợp không?
	Có (     Không □

Nêu rõ lý do: Tên được ghi bằng tiếng việt, dễ hiểu, rõ ràng và không viết tắt

	2.2. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước (     Nước ngoài (
- Cá nhân: Trong nước (     Nước ngoài (
- Lý do quy định: Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC trên địa bàn tỉnh.
- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng thực hiện không?:

Có □      Không (
Nêu rõ lý do: …………………………………………………………………………………………………………..

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc  □     Vùng  □     Địa phương  (
- Nông thôn  □      Đô thị  □     Miền núi     □

- Biên giới, hải đảo □

- Lý do quy định: Đây là chính sách đặc thù phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương đã được qui định rõ trong Nghị quyết của HĐND tỉnh

- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:

Có □     Không (
Nêu rõ lý do: Đây là chính sách đặc thù phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương đã được qui định rõ trong Nghị quyết của HĐND tỉnh

	2.3. Cơ quan giải quyết

	a) Có được xác định rõ thẩm quyền về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có (     Không □

Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có □     Không (
Nêu rõ lý do: Vì đã được quy định cụ thể trong VBQPPL là Nghị quyết của HĐND tỉnh

	3. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

	Có xác định phải nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không (    Có □

Nếu Có, nêu rõ lý do: …………………………………………………………………………………………………

- Phí: Không (    Có □

Nếu Có, nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………..

- Chi phí khác (nếu có): Không (     Có □

Nếu Có, nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………..


DỰ THẢO 








